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THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM ĐÈN XENON Q-SUN
VẬN HÀNH SỬ DỤNG và HOẠT ĐỘNG BẢO TRÌ

Thực Hiện : Hãng Q-Lab (Hoa Kỳ)

Đại diện Q-Lab : Công ty TNHH Thiết Bị và Hoá Chất NQA

https://youtu.be/wYVSGOgIDb4
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Giới thiệu tổng quan về các Model Q-SUN

Xe-3

Xe-1
Xe-2

Mô phỏng ánh sáng (Ánh sáng mặt trời trực tiếp, Ánh sáng trong nhà); Nguồn
nhiệt (nhiệt độ cao), và Nước (độ ẩm và phun nước)
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Giới thiệu tổng quan về các Model Q-SUN

Q-SUN Xe-1

- Dạng thiết bị để bàn nhỏ gọn

- Buồng thử mẫu phẳng

- Sử dụng 01 đèn xenon 1800W (max 3000 giờ)

- ASTM G155, ISO 4892-2, Puma, Adidas FT11…

- Phù hợp phòng thí nghiệm hoặc phòng R&D có ngân
sách đầu tư vừa phải trong các ngành Mực in, Nhựa,
Dệt May, Dược Phẩm...
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Giới thiệu tổng quan về các Model Q-SUN
Q-SUN Xe-2

- Dạng thiết bị thử khung xoay.

- Buồng thử với khung chứ khay mẫu xoay
quanh đèn.

- Sử dụng 01 đèn xenon 1800W

- AATCC TM 16.3, ISO 105B02, ISO 105B04,
ISO 105B06, ISO 105B10…

- Phù hợp cho thử nghiệm thời tiết và độ bền
sáng của hàng Dệt may, Sơn và Lớp phủ, cũng
như các mẫu mỏng phẳng khác...
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Giới thiệu tổng quan về các Model Q-SUN
Q-SUN Xe-3

- Thiết bị thử đa năng với nhiều tính năng

- Buồng thử mẫu dạng phẳng lớn có thể chứa cả
mẫu 3D và mẫu phẳng

- Sử dụng 03 đèn xenon 1800W

- ASTM G155, ISO 4892-2, AATCC TM 16.3,
ISO 105B02, SAE J2527, JASO M346,
PV3923…

- Phù hợp cho hầu hết thử nghiệm xenon trong
các ngành Dệt may, Sơn và Lớp Phủ, Xe hơi,
Nhựa, Keo dán và chất kết dính….
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• Độ an toàn

• Tính năng và Chức năng

• Vận hành một thử nghiệm

• Hiệu chuẩn thiết bị

• Hoạt động bảo trì

Các chủ đề chính
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Bóng đèn hồ quang Xenon

Đèn Xenon tỏa ra ánh sáng cực
tím UV không nên nhìn trực
tiếp.

Khóa liên động (Interlocks) sẽ
dừng thiết bị ngay khi cửa
buồng thử nghiệm được mở ra.
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Công tắc khóa liên động

Xe-1 Xe-2
(Góc nhìn từ trên xuống)

Xe-3
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Các cảnh báo nguy hiểm trong Q-SUN

Electrical Shock Hot Surface
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• Độ an toàn

• Tính năng và Chức năng

• Vận hành một thử nghiệm

• Hiệu chuẩn thiết bị

• Hoạt động bảo trì

Các chủ đề chính
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Tổng quan về Q-SUN (Dạng buồng thử phẳng)
1) Giao diện người dùng

2) Cổng USB 

3) Các bóng đèn Xenon 

4) Các bộ lọc quang học

5) Đầu phun nước

6) Các cảm biến kiểm soát bức xạ

7) Cảm biến nhiệt độ Black Panel

8) Bộ giữ mẫu

9) Cảm biến RH/ CAT 
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Tổng quan về Q-SUN (Dạng khung xoay)
1

2

3

6

4

8

7

9

5

1) Giao diện người dùng

2) Cổng USB 

3) Các bóng đèn Xenon 

4) Các bộ lọc quang học

5) Đầu phun nước

6) Các cảm biến kiểm soát bức xạ

7) Cảm biến nhiệt độ Black Panel

8) Bộ giữ mẫu

9) Cảm biến RH/ CAT 
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Các tính năng tùy chọn Q-SUN
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Chức năng thử nghiệm ánh sáng trong Q-SUN 

Bóng đèn
Xenon

Các bộ lọc quang học

Xe-2 Tấm lọc
dạng lồng đèn

Xe-1 / Xe-3 Tấm lọc dạng phẳng
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Các bộ lọc quang học và bóng đèn

Xe-1 
và

Xe-3

Lamp Holder

Xenon Lamp

Filter 
LanternXe-2
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Quang phổ ánh sáng Xenon
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Hệ thống kiểm soát bức xạ SOLAR EYE

• Hệ thống kiểm soát bức xạ SOLAR EYE 
luôn đảm bảo duy trì lượng ánh sáng phát ra
mọi thời điểm.

• Ballasts điều khiển tín hiệu đầu ra bóng đèn

• Cho phép độ lặp lại và khả năng tái lập ánh
sáng tuyệt vời

Cảm biến

Bóng
đèn

Ballast
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Các cảm biến kiểm soát bức xạ trong Q-SUN

Xe-1 Xe-2
(Góc nhìn từ trên xuống)

Xe-3
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Các cảm biến nhiệt độ trong Q-SUN Xe-1

• Cảm biến nhiệt độ Bảng Đen: Black 
Panel (BP) hay Insulated Black Panel 
(IBP).

• Tùy chọn cảm biến nhiệt độ buồng
(CAT)

• Thiết bị có thể kiểm soát nhiệt độ bởi
hoặc BP hoặc CAT; khi đó cảm biến
còn lại đóng vai trò theo dõi thông số.

Cảm
biến
BP

Cảm
biến
CAT
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Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm trong Q-SUN Xe-2

Cảm biến
IBP

Cảm biến
CAT / RH 

• Cảm biến nhiệt độ Bảng Đen: Black 
Panel (BP) hay Insulated Black Panel 
(IBP).

• Cảm biến nhiệt độ buồng và độ ẩm
tương đối (CAT/RH), tiêu chuẩn kèm
theo trong Xe-2

• Thiết bị kiểm soát đồng thời nhiệt độ
Bảng đen, nhiệt độ buồng CAT & RH. 
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Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm trong Q-SUN Xe-3

BP 
Sensor

CAT / RH 
Sensor

• Cảm biến nhiệt độ Bảng Đen: Black 
Panel (BP) hay Insulated Black Panel 
(IBP).

• Cảm biến nhiệt độ buồng và độ ẩm
tương đối (CAT/RH), tiêu chuẩn kèm
theo trong Xe-3

• Thiết bị kiểm soát đồng thời nhiệt độ
Bảng đen, nhiệt độ buồng CAT & RH. 
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Kiểm soát nhiệt độ

Hai quạt (Recirculating 
and Fresh Air) hoạt động
đồng thời cùng bộ gia
nhiệt air heater giúp
đảm bảo nhiệt độ buồng
đạt luôn đạt mức cài đặt
set point

Giảm nhiệt độ Tăng nhiệt độ
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Tùy chọn: Chức năng làm mát Chiller (Xe-1 / Xe-3)

Giảm nhiệt độ BPT và CAT tối thiểu:
Model Xe-3: ~10 °C 
Model Xe-1:~20 °C
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• Chức năng phun nước (optional)
– Phun mặt trước (Front Spray)

– Phun cả mặt trước và mặt sau (Xe-2 / Xe-3) (Back Spray)

– Phun 2 dung dịch kép (Xe-3) (Dual Spray)

– Chức năng ngâm chìm mẫu (Xe-1) (water immersion)

• Chức năng kiểm soát độ ẩm (Xe-2 / Xe-3)

Chức năng thử nghiệm nước trong Q-SUN

 Lưu ý: Thiết bị Q-SUN cần nguồn nước cấp tinh khiết (RO/DI)
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Hệ thống phun nước (Optional)

Phun mặt trước (Front) Phun mặt sau (Back)
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Hệ thống phun nước trong Q-SUN Xe-1 / Xe-3

Xe-1

Xe-3

• Tính năng:
– Kiểm soát nhịp phun
– Tự động phát hiện lỗi

• Hai đầu phun, dùng để:
– Phun sương
– Sốc nhiệt
– Xói mòn
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Hệ thống Phun nước trong Q-SUN Xe-2

• Tính năng:

– Kiểm soát nhịp phun
– Tự động phát hiện lỗi

• Một đầu phun, dùng để:

– Phun sương
– Sốc nhiệt

• Đầu phun thứ hai dành cho Model 
tùy chọn Back Spray



29 | Q-SUN Xenon Arc Testers
Operation and Maintenance

Các Model chuyên dụng khác
Xe-1 Immersion (ngâm chìm mẫu)  

Thử nghiệm các vật liệu thường xuyên 
tiếp xúc môi trường đọng nước: vật
liệu lợp mái, sơn lớp phủ, kính sát
tròng, vật liệu nha khoa, chất bịt kín, 
silicon…

Xe-3 Dual Spray (Phun kép)  

Cho phép phun
dung dịch thứ hai
lên mẫu như dung 
dịch acid (thử
nghiệm mưa acid) 
trong ngành ô tô, 
hoặc dung dịch xà
phòng trong
ngành sơn móng
tay…
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Chức năng kiểm soát độ ẩm RH (Xe-2 / Xe-3)

• Hệ thống vòng lặp phản hồi

• Cảm biến RH/CAT 

• Bo mạch chính điều khiển

• Bộ tạo độ ẩm:

– Hệ thống phun sương (Xe-2)
– Hệ thống gia nhiệt đun hơi (Xe-3)

Xe-2

Xe-3
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Khu vực đặt mẫu thử trong Q-SUN

Xe-1 Xe-2 Xe-3
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• Độ an toàn

• Tính năng và Chức năng

• Vận hành một thử nghiệm

• Hiệu chuẩn thiết bị

• Hoạt động bảo trì

Các chủ đề chính
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• Kiểm tra trong phương pháp/tiêu chuẩn mà bạn muốn thử nghiệm:

– Hầu hết các phương pháp thử nghiệm đều mô tả loại lọc quang
học cần dùng

o ISO 105 B02: Window-IR

o AATCC TM16: Window-B/SL

• Nếu không thử nghiệm theo phương pháp/tiêu chuẩn đặc thù nào:

– Ứng dụng ngoài trời: Daylight - Q

– Ứng dụng trong nhà: Window - Q

Bước 1: Lựa chọn bộ lọc quang học
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Các bộ lọc quang học Q-SUN
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• Kiểm soát bức xạ bước sóng 340 nm
– Cho các ứng dụng thử nghiệm môi trường ngoài trời

• Kiểm soát bức xạ bước sóng 420 nm 
– Cho các ứng dụng thử nghiệm môi trường trong nhà

• Kiểm soát bức xạ bước sóng TUV (300-400 nm)
– 300-400 nm (băng rộng)
– Thường dùng cho các tiêu chuẩn Châu Âu

Bước 2: Lựa chọn bức xạ cài đặt
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Lựa chọn giá trị bức xạ cài đặt

Giá trị bức xạ cài đặt có thể khác nhau tùy theo bộ lọc quang học, Model và bước sóng kiểm soát

Minimum irradiance 0.2 @340nm, 0.45@420nm, and 20@TUV
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Bước 3: Lựa chọn loại cảm biến nhiệt độ Bảng Đen

Loại Panel Cấu Tạo Tên theo
ASTM

Tên theo
ISO

Temp 
Range (°C)

Thép không gỉ được sơn
phủ đen

Bảng đen
không cách
nhiệt
(Uninsulated
Black Panel)

Black Panel 45-110

Thép không gỉ được sơn
phủ đen và gắn lên tấm
PVDF (Polyvinylidene
fluoride) trắng dày 0.6 cm

Bảng đen
cách nhiệt
(Insulated 
Black Panel)

Black 
Standard 50-120
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Kiểm soát nhiệt độ Bảng Đen

• Cảm biến nhiệt độ Bảng Đen
BP/IBP thường gắn trên bộ gá
chuyên dụng (hoặc gắn trực
tiếp trên khay đựng mẫu).

• Các yếu tố bức xạ, màu sắc, 
độ dày đều ảnh hưởng đến
nhiệt độ mẫu.
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Bước 4: Thiết lập chương trình

• Light (Chiếu sáng)

• Dark (Tối)

• Light + Spray 
(Chiếu sáng + Phun nước mặt trước)

• Dark + Spray
(Tối + Phun nước mặt trước)

• Dark + Spray Front and Back (Back Spray)
(Tối + Phun nước cả mặt trước và sau)
VD: SAE J2527, Tesla, Hyundai, Mercedes-Benz…

• Dual Spray 
(Phun dung dịch thứ hai)

• Light + Dual Spray
(Chiếu sáng + Phun dung dịch thứ hai)

• Light + Immersion (Chiếu sáng+Ngâm mẫu)

• Dark + Immersion (Tối + Ngâm mẫu)
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Bảng điều khiển mặt trước Q-SUN

Hai màn hình cảm ứng Dual Touchscreens Cổng
USB

Đèn LED tín hiệu
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Màn hình hiển thị (Status) và điều khiển (Menu)

Màn hình Status hiển thị:
+ Giá trị cài đặt setpoint
+ Giá trị thực tế máy chạy actual
+ Thời gian chạy thử nghiệm

Màn hình Menu điều khiển: 
+ Cài đặt chu kỳ thử nghiệm
+ Hiệu chuẩn
+ Cài đặt các thông số khác



42 | Q-SUN Xenon Arc Testers
Operation and Maintenance

Thiết lập chương trình thử nghiệm

Cài đặt thông số chu kỳ thử nghiệmCài đặt thời gian thử nghiệm
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Bước 5: Hiệu chuẩn

Sẽ trình bày trong chủ đề tiếp theo!
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• Khả năng chứa mẫu
– Xe-1: 17 (51 × 102 mm)
– Xe-2: 31 (45 × 132 mm)
– Xe-3: 55 (51 × 102 mm)

• Các loại gá giữ mẫu
– Mặt sau mở (mẫu dày, cứng)
– Mặt sau kín (mẫu linh hoạt)
– Gá mẫu 3D

• Khay đựng mẫu
– Dạng tấm kín
– Dạng lưới (hở)

• Tấm che (masking)

– Thường sử dụng trong thử nghiệm
dệt may

Bước 6: Gắn mẫu thử
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Các bộ gá giữ mẫu cho Xe-1 / Xe-3

Bộ gá giữ mẫu 3DBộ gá giữ mẫu phẳng
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Các khay đặt mẫu trong Q-SUN Xe-3

Khay tấm kín Khay lưới
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Các bộ gá lắp mẫu của Q-SUN Xe-2 

Open-backed Close-backed Textile masks
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Gắn lắp mẫu linh hoạt

Mẫu vải dệt may Mẫu màng film mỏng
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• Tái định vị vị trí mẫu thử (thay đổi vị trí mẫu)

• Thông tin tình trạng và giám sát thiết bị

• Ghi nhận dữ liệu qua VIRTUAL STRIPCHART (Tùy
chọn thêm)

• Hiệu chuẩn

Bước 7: vận hành thử nghiệm
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• Đảm bảo độ lặp lại và độ tái lập
tốt nhất

• Nên thực hiện 4 lần cho mỗi thử
nghiệm (hoặc hàng tuần cho các
thử nghiệm lâu dài)

• Đây là điều quan trọng cho cả
máy thử dạng khung xoay hoặc
mẫu phẳng.

Tái định vị vị trí mẫu
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Đèn LED hiển thị trạng thái
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Hiển thị trạng thái
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Thông báo và chuẩn đoán tình trạng
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• Độ an toàn

• Tính năng và Chức năng

• Vận hành một thử nghiệm

• Hiệu chuẩn thiết bị

• Hoạt động bảo trì

Các chủ đề chính
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• Cảm biến bức xạ
– Mỗi 500 giờ chiếu sáng

• Cảm biến nhiệt độ Bảng đen
– Mỗi 6 tháng

• Cảm biến nhiệt độ buồng
– Mỗi 12 tháng

• Calibration best practices

– Hiệu chuẩn bất cứ khi nào
thay đổi bóng đèn, bộ lọc
quang học, các cảm biến
bức xạ, BP hoặc điều kiện
thử nghiệm.

– Hiệu chuẩn ở điều kiện khi
máy vận hành.

– Luôn luôn hiệu chuẩn bóng
đèn (bức xạ) trước khi hiệu
chuẩn nhiệt độ bảng đen.

Hiệu chuẩn Q-SUN
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Các cảm biến hiệu chuẩn Smart Sensor Q-SUN

UC20/340

Mô tả Tên gọi Màu sắc Sử dụng cho

Cảm biến
hiệu chuẩn
bức xạ

UC20/340 Hiệu chuẩn cảm biến bức xạ
bước sóng 340nm 

UC20/420 Hiệu chuẩn cảm biến bức xạ
bước sóng 420nm 

UC20/TUV Hiệu chuẩn cảm biến bức xạ
bước sóng TUV 

UC20/LUX Hiệu chuẩn cảm biến LUX

Cảm biến
hiệu chuẩn
nhiệt độ
Bảng đen

UC202/BP Hiệu chuẩn cảm biến nhiệt độ
Bảng đen BP

UC202/IBP Hiệu chuẩn cảm biến nhiệt độ
Bảng đen IBPUC202/BP UC202/IBP
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Cổng gắn đầu smart sensor hiệu chuẩn bức xạ

Xe-1 Xe-2 Xe-3
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Thao tác hiệu chuẩn bức xạ

Cắm đầu dây tín hiệu của Smart 
Sensor vào cổng USB Lựa chọn loại bộ lọc quang học và

hiệu chuẩn
https://www.youtube.com/watch?v=YVSqLfNL9v8
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Hiệu chuẩn cảm biến nhiệt độ Bảng đen

Cảm biến
Bảng đen

Cảm biến
hiệu chuẩn

Cảm biến nhiệt độ Bảng đen và cảm biến hiệu chuẩn được đặt
cạnh nhau trong buồng thử

Cảm biến gắn trên bộ gá mẫu Cảm biến gắn trên khay mẫu
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Thao tác hiệu chuẩn nhiệt độ Bảng đen

Đợi thông số nhiệt độ của
hai cảm biến đồng nhất

thì nhấn Hiệu chuẩn
(Calibrate)
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Cảm biến (RH/CAT) cần thay mới định kỳ hàng năm

Xe-2 Xe-3
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Hiệu chuẩn cảm biến nhiệt độ buồng Xe-1
Dùng một thiết bị đo nhiệt độ tham chiếu, hiệu chuẩn
cảm biến nhiệt độ buồng trong một bình nước nóng
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Hiệu chuẩn thiết bị hàng năm

Các cảm biến hiệu chuẩn bức xạ và nhiệt độ bảng đen
– Các smart sensor bức xạ UC20 (thay mới/tái hiệu chuẩn)
– Các smart sensor nhiệt độ UC202 (thay mới/tái hiệu chuẩn)

Cảm biến độ ẩm/nhiệt độ buồng (RH/CAT) (thay mới)
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• Độ an toàn

• Tính năng và Chức năng

• Vận hành một thử nghiệm

• Hiệu chuẩn thiết bị

• Hoạt động bảo trì

Các chủ đề chính
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Định kỳ thay mới bóng đèn Xenon

Dòng Q-SUN Bức xạ Tuổi thọ
(giờ)

Dòng Model cũ “không E” Tiêu biểu Typical 
(0.68w/m2/nm@340, daylight-Q, Xe-1 & Xe-3) 1500

Dòng Model mới “E” Tiêu biểu Typical 
(0.68w/m2/nm@340, daylight-Q, Xe-1 & Xe-3) 3000

Dòng Model mới “E” Tối đa Maximum
(1.1w/m2/nm@340, daylight-Q, Xe-1 & Xe-3) 1000

• Đèn Xenon cần được thay mới định kỳ vì nó sẽ bị “lão hóa” (việc sai lệch phổ
sẽ làm giảm đi UV)

• Các bộ lọc quang học của Q-SUN thì không bị lão hóa
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Thao tác thay đèn trong Q-SUN Xe-1 / Xe-3

(2) Tháo
bóng đèn và
vệ sinh hộc

(1) Tháo hộc
chứa đèn ra

(3) Vệ sinh
bộ lọc
quang học
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Thao tác thay đèn trong Q-SUN Xe-1 / Xe-3

(4) Thay
bóng đèn
mới vào

(7) Lắp lại
hộc chứa
đèn vào
máy

(6) Kiểm
tra tổng
quan

(5) Kiểm tra
điểm tiếp
xúc của
trigger
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Thao tác thay đèn trong Q-SUN Xe-2

(1) Tháo đèn
cũ ra

(2) Tháo và vệ
sinh bộ lọc
quang học
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Thao tác thay đèn trong Q-SUN Xe-2

(4) Kiểm tra
điểm tiếp
xúc của
Trigger

(3) Lắp bóng
đèn mới vào



70 | Q-SUN Xenon Arc Testers
Operation and Maintenance

• Vệ sinh / thay mới các tấm lọc không khí (hàng tháng)

• Vệ sinh bộ tạo ẩm

• Kiểm tra lọc nước

• Vệ sinh các đầu phun nước

• Kiểm tra các tấm phản quang buồng

Bảo dưỡng định kỳ

Mỗi 6 tháng
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Vệ sinh hoặc thay mới các tấm lọc không khí

Loại dùng một lần Loại có thể vệ sinh lại
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Vệ sinh hoặc thay mới các tấm lọc không khí

Tấm lọc
khí buồng
Xe-3

Tấm lọc
khí quạt
thổi
ballast 
Xe-3

Tấm lọc Xe-1

Tấm lọc bộ làm mát



73 | Q-SUN Xenon Arc Testers
Operation and Maintenance

Vệ sinh và thay mới tấm lọc không khí

Tấm lọc
khí
buồng
thử Xe-2 

Tấm lọc
khí làm
mát đèn
Xe-2
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Vệ sinh bộ tạo ẩm Humidifier Xe-2

Water pan Reservoir

• Tháo rời máng và thùng chứa trong bộ tạo ẩm

• Vệ sinh bằng cồn hoặc chất tẩy rửa nhẹ
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Kiểm tra lọc nước

Xe-3
Xe-2
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Vệ sinh các đầu phun nước
• Tháo rời các đầu phun để vệ sinh

• Vệ sinh trong máy làm sạch song 
siêu âm hoặc …

• Vệ sinh với chất tẩy rửa chống cặn
(để loại bỏ cặn Canxi và Magie) 
hoặc…

• Xúc rửa kỹ với bằng chất tẩy rửa
rửa.
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Kiểm tra các tấm phản quang buồng

Sạch - OK Mờ - Cần thay mới
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Vệ sinh vòng trượt khung xoay mẫu (Xe-2)

• Lau sạch bằng các miếng cọ rửa
• Vệ sinh bằng isopropyl alcohol

Q-SUN Xe-2 hiện nay đã có
hệ thống không tiếp xúc cho
cảm biến nhiệt độ bảng đen
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Dịch vụ bảo trì thiết bị
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Kiểm tra, sửa chữa, hiệu chuẩn, hướng dẫn vận hành thiết bị

• Bản trình bày trong webinar là một bản tóm lược của quy trình hướng dẫn
vận hành thiết bị Q-SUN. 

• Q-Lab và NQA cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho khách hàng gồm Kiểm tra, 
sửa chữa, bảo trì, hiệu chuẩn, hướng dẫn vận hành thiết bị.

• Q-Lab cũng cung cấp các khóa đào tạo đáp ứng nhu cầu của khách hàng
bao gồm các chủ đề nhu Vận hành, kiểm tra các thiết bị , Thử nghiệm thời
tiết Weathering 101 và Ăn mòn khí quyển.
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Thank you for your attention!
Questions?

Đại diện Q-LAB tại Việt Nam: 
Công ty TNHH Thiết Bị và Hoá Chất NQA
Tel: 0982747436 – 0909282287
Email: sales@nqaco.com
Website: www.nqaco.com
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